
1. Look and match. 

 

 
2. Look and answer the questions. 



 
3. Put the words in the right order. 

 
4. Write 



 
  



ĐÁP ÁN 
1. Look and match. 

1 - She has three dogs. - c; 

2 - He has two parrots. - a; 

3 - They have five cats. - d; 

4 - He has two goldfish. - e; 

5 - They have four dogs. - b; 

2. Look and answer the questions. 

Dịch đoạn văn: 

Tôi tên Hoài Linh. Tôi có 4 con thú cưng gồm 1 con chó, 1 con chim và hai con cá vàng. 

Con chó ở trong vườn. Nó có màu đen và màu trắng. Con chim ở trong lồng. Nó có màu 

xanh và màu nâu. Có 2 con cá vàng đang ở trong bể. Chúng có màu đen và màu cam. Tôi 

rất thích những con thú nuôi của tôi. 

1. He/she has a dog, a bird and two goldfish. 

2. It is in the garden. 

3. They are in the tank. 

4. It is blue and brown. 

5. They are black and orange. 

3. Put the words in the right order. 

1. Do you have any pets? 

2. I have two dogs. 

3. She has three goldfish in the tank. 

4. Where are you pets? 

5. They are under the table. 

4. Write. 

1. Yes, I do 

2. No, I don’t 

3. Yes, he does 

4. No, she doesn’t 

5. Yes, they do 

6. No, they don’t 

 


